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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG GIẢI QUYẾT LY HÔN TẠI TÒA ÁN 

Dương Thị Tuyết Nhung – BM Triết học và Pháp luật
Gia đình và hôn nhân là một giá trị quan trọng ở Việt Nam và là thiết chế xã hội phổ biến. Nếu kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ chồng, thì ly hôn là mặt trái của quan hệ hôn nhân, phản ánh tình trạng hôn nhân đã thực sự tan vỡ. Thực tiễn xã hội và pháp lý ở Việt Nam cho thấy, việc công nhận và bảo vệ quyền của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là mục tiêu và nguyên tắc cơ bản, nhất quán trong chính sách về gia đình của Đảng và Nhà nước ta. Việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn tại tòa án là việc làm ý nghĩa cho họ niềm tin vào công lý và giúp họ ổn định tinh thần, cuộc sống sau khi ly hôn. Do đó, nghiên cứu về bảo vệ quyền của phụ nữ nói chung và bảo đảm quyền của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình được nhiều nhà khoa học nghiên cứu trên nhiều góc độ khác nhau trong đó nghiên cứu từ góc độ luật học chiếm số lượng lớn với các bài phân tích, tổng quan về quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam; nêu và phân tích chuẩn mực quốc tế về bảo đảm quyền con người của phụ nữ trong tư pháp hình sự; nêu và phân tích các quy định của Hiến pháp nước ta về quyền của phụ nữ Việt Nam; nêu và phân tích các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền của phụ nữ theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; nêu và phân tích thực trạng bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em trong giải quyết các vụ việc hôn nhân, gia đình tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Song, nghiên cứu từ góc độ liên ngành luật học và xã hội học về bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn ở tòa án và những vấn đề đặt ra đối với giá trị hôn nhân hiện còn thiếu vắng. Đây là khoảng trống nghiên cứu mà bài viết hướng tới.
Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu phổ biến bao gồm: thu thập dữ liệu từ các công trình nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước, phân tích, so sánh và tổng hợp, bài viết nêu khái niệm quyền của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình; nêu và phân tích việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn tại tòa án; phân tích các phương thức bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn tại tòa án và thảo luận về một số vấn đề đặt ra đối với giá trị hôn nhân.
1. Khái niệm quyền của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình
Phụ nữ chiếm một nửa nhân loại và là lực lượng lao động quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Trải qua hàng trăm năm tranh đấu, ngày nay, quyền của phụ nữ đã được thừa nhận và trân trọng trên phạm vi thế giới. Nhiều tài liệu, văn kiện và văn bản pháp luật quốc tế đã xác định và đề cao quyền của phụ nữ, coi đó như là một trách nhiệm của văn minh thế giới. Hiến chương Liên Hợp Quốc năm 1945 lần đầu tiên khẳng định sự bình đẳng về các quyền giữa phụ nữ và nam giới. Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 xác lập nguyên tắc nền tảng là tất cả mọi người đều được hưởng các quyền và tự do một cách bình đẳng, không có bất cứ sự phân biệt nào về chủng tộc, dân tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm chính trị và các yếu tố khác (Điều 1 và Điều 2). Tiếp theo Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, nhiều điều ước quốc tế riêng đã được Liên Hợp Quốc thông qua nhằm bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em gái như: Công ước về trấn áp việc buôn người và bóc lột mại dâm người khác năm 1949; Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ năm 1952; Công ước về quốc tịch của phụ nữ khi kết hôn năm 1957; Công ước về đăng ký kết hôn, tuổi tối thiểu khi kết hôn và việc kết hôn tự nguyện năm 1962... Nguyên tắc bình đẳng nam nữ cũng được khẳng định trong cả hai điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người năm 1966 là Công ước về các quyền chính trị, dân sự (ICCPR) và Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội (ICESCR)…

Trong cuốn Bách khoa toàn thư thế giới về phụ nữ: Những vấn đề và tri thức toàn cầu về phụ nữ, Charlotte Bunch và Samantha Frost (2000) đã chỉ ra: “Quyền con người của phụ nữ là một thuật ngữ để chỉ các quyền của phụ nữ với tư cách là một con người và được xem xét thông qua lăng kính giới. Theo đó, quyền con người của phụ nữ được xem là tất cả các quyền con người mà nhân loại tiến bộ thừa nhận và có thêm những quyền mang đặc thù giới nữ” (Charlotte Bunch và Samantha Frost, 2000; 15). Rõ ràng, khái niệm quyền con người của phụ nữ là một khái niệm vừa tổng hợp lại vừa đặc thù, là một tập hợp quyền thống nhất, không thể chia cắt, không thể chuyển nhượng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: “Quyền con người của phụ nữ là những đặc quyền vốn có của một con người như nhân phẩm, nhu cầu, lợi ích, năng lực được thừa nhận bao gồm cả đặc thù giới và được bảo hộ bằng pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế” (Trần Thị Hồng Lê, 2016).

Người phụ nữ với những đặc điểm gắn liền với giới tính tự nhiên thì ngoài quyền con người nói chung, họ còn có những quyền gắn liền với thiên chức của mình như quyền làm mẹ, quyền được bảo vệ với tư cách là nhóm người dễ bị tổn thương. Tiếp cận theo hướng này (nghĩa hẹp), quyền phụ nữ bao gồm quyền bình đẳng (bảo đảm ngang quyền và cơ hội so với nam giới) và quyền ưu tiên (tạo điều kiện thuận lợi hơn so với nam giới do đặc điểm giới tính tự nhiên và do thuộc nhóm dễ bị tổn thương). Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, có thể hiểu, quyền của người phụ nữ là quyền bình đẳng, có cơ hội hưởng các quyền ngang nhau với nam giới trong mối quan hệ giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình, xã hội và quyền ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thể hiện khả năng của mình với việc đóng góp công sức và thụ hưởng thành quả trong cuộc sống gia đình, xã hội. Các quyền của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình được tôn trọng, được bảo vệ và bảo đảm thực hiện bằng hệ thống các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
2. Bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn tại tòa án

Trên thế giới, việc bảo vệ quyền của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, kể cả khi ly hôn được nhấn mạnh và quy định tại Khoản 1 Điều 16 Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, cụ thể:
“Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để xoá bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trong tất cả các vấn đề liên quan đến hôn nhân và quan hệ gia đình, cụ thể phải bảo đảm những quyền dưới đây, trên cơ sở bình đẳng nam nữ:

a) Quyền kết hôn như nhau;

b) Quyền như nhau trong việc tự do lựa chọn người để kết hôn và chỉ kết hôn khi mình được tự do quyết định và hoàn toàn tự nguyện;

c) Quyền và trách nhiệm như nhau giữa vợ chồng trong thời gian hôn nhân cũng như khi hôn nhân bị hủy bỏ;

d) Quyền và trách nhiệm như nhau trong vai trò làm cha mẹ, bất kể tình trạng hôn nhân như thế nào, về các vấn đề liên quan đến con cái họ. Trong tất cả các trường hợp, lợi ích của con cái phải được coi là điều quan trọng nhất;

e) Quyền như nhau trong việc quyết định một cách tự do và có trách nhiệm về số con và khoảng cách giữa các lần sinh, quyền được tiếp cận với những thông tin, giáo dục và các phương tiện cho phép họ thực hiện các quyền này;

f) Quyền và trách nhiệm như nhau đối trong các vấn đề về nuôi dưỡng, giám hộ, bảo trợ, ủy thác và cho nhận con nuôi, hoặc trong những vấn đề tương tự ở những nơi mà các khái niệm này có trong pháp luật quốc gia. Trong tất cả các trường hợp, lợi ích của con cái phải được coi là điều quan trọng nhất;

g) Các quyền cá nhân như nhau giữa vợ và chồng, bao gồm quyền được lựa chọn tên họ, nghề nghiệp, việc làm của bản thân mình;

h) Các quyền như nhau của cả vợ và chồng đối với việc sở hữu, tiếp nhận, kiểm soát, quản lý, hưởng thụ và sử dụng tài sản, dù đó là tài sản không phải trả tiền, hay đó là tài sản có giá trị lớn” ( Liên Hợp Quốc, 1979).

Ở Việt Nam, bảo đảm quyền của phụ nữ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cho quyền con người được thực hiện trong đời sống xã hội dưới góc độ bình đẳng giới, cho nên Nhà nước đặc biệt coi trọng hoạt động bảo vệ quyền của phụ nữ nói chung và quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn nói riêng. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, quyền của người phụ nữ được bảo vệ bằng các quy định của pháp luật mà chủ yếu là Luật Hôn nhân và gia đình nhằm bảo đảm việc thực thi đầy đủ, có hiệu quả các quyền con người của phụ nữ trên thực tế cũng như xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền của người phụ nữ. Nhà nước bảo vệ quyền của phụ nữ bằng nhiều cách thức, biện pháp khác nhau và được thực hiện bởi nhiều thiết chế quyền lực Nhà nước. Tòa án thông qua hoạt động xét xử là thiết chế hiệu quả nhất trong bảo vệ quyền của phụ nữ khi ly hôn. Thông qua hoạt động xét xử, tòa án không chỉ trừng trị hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền của người phụ nữ, khôi phục những quyền bị cắt xén, bị hạn chế, bị tước bỏ, mà còn hiện thực hóa chức năng bảo vệ quyền của phụ nữ vào cuộc sống. Hoạt động xét xử của tòa án với đặc tính là hoạt động được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng chặt chẽ, nghiêm ngặt, cho nên bảo vệ quyền của phụ nữ bằng hoạt động xét xử của tòa án đảm bảo sự công bằng, công khai dân chủ, ngày càng được người dân và Nhà nước tin tưởng, đề cao. Trong giải quyết ly hôn, tòa án bảo đảm các quyền bình đẳng và ưu tiên của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân và gia đình gồm:

Thứ nhất là bảo đảm các quyền bình đẳng của phụ nữ so với nam giới trong quan hệ hôn nhân và gia đình, tức là trong giải quyết ly hôn, tòa án cân nhắc giải quyết các quyền của vợ và chồng trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng. Các quyền bình đẳng của vợ và chồng gồm:
Một là, tòa án bảo đảm các quyền về tài sản của người phụ nữ khi ly hôn. Theo Luật Bộ luật dân sự năm 2015 “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các tài sản khác” (Quốc hội, 2015, Điều 115). Khi ly hôn, người phụ nữ được bảo đảm cả quyền đối với tài sản chung của vợ chồng và quyền đối với tài sản riêng. Tòa án giải quyết việc chia tài sản của vợ chồng theo nguyên tắc bảo đảm sự bình đẳng giữa vợ và chồng đối với tài sản chung cũng như tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng gồm: tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân; Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung; Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng; Trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Khi thực hiện chia tài sản chung, Tòa án giải quyết chia đôi trong đó có tính đến các yếu tố sau đây:

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Đây chính là những quy định để đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ đối với nam giới trong quyền đối với tài sản chung. Đó là vì, trong thực tế cuộc sống, rất nhiều trường hợp người phụ nữ buộc phải lùi lại phía sau, ở nhà chăm nom con cái và lo việc nhà để người chồng toàn tâm toàn ý đi làm, kinh doanh… tạo ra của cải vật chất cho gia đình nên việc người vợ ở nhà thực hiện các công việc gia đình cũng là lao động có thu nhập và đóng góp vào khối tài sản chung và được hưởng quyền tài sản chung ngang bằng với quyền của người chồng. 
Hai là, tòa án bảo đảm quyền được lưu cư của người phụ nữ. Điều 63 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác” (Quốc hội, 2014, Điều 63). Tòa án giải quyết quyền lưu cư trên cơ sở quyền bình đẳng của nam và nữ tức là trường hợp ngược lại, người chồng có khó khăn về chỗ ở thì cũng được giải quyết lưu cư. Tuy nhiên, trong thực tế, do truyền thống văn hóa người Việt Nam, người phụ nữ thường đến sinh sống, làm vợ, làm dâu ở nhà người chồng và rất nhiều trường hợp, ngôi nhà đó do bố hoặc mẹ chồng đứng tên nên người vợ thường là người yếu thế khi ly hôn. Họ không có chỗ ở mới, cũng không thể quay về nhà mẹ đẻ do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, việc tòa án khi giải quyết ly hôn bảo đảm quyền được lưu cư của người phụ nữ chính là bảo vệ cho người yếu thế.
Ba là, tòa án bảo đảm quyền của người mẹ trong việc thăm nom con sau khi ly hôn. Nội dung này được quy định tại Khoản 3 Điều 82 của Luật Hôn nhân và gia đình. Quy định này không những tạo cho người phụ nữ được thực hiện quyền của mình mà còn đảm bảo cho người con được hưởng sự quan tâm, chăm sóc của mẹ cho sự tăng trưởng và phát triển của con cái. Đây là sự bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong việc quan tâm, chăm sóc con cái. Vì đây là quyền bình đẳng nên tòa án cũng bảo đảm quyền của người cha trong việc thăm nom con sau ly hôn.

Bốn là, tòa án bảo đảm quyền được cấp dưỡng của người phụ nữ khi ly hôn. Ngay cả sau khi ly hôn, người phụ nữ cũng có quyền được cấp dưỡng khi có lý do chính đáng. Theo quy định tại Điều 115 Luật hôn nhân và gia đình 2014: “Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình”. Khi ly hôn, người phụ nữ cũng có quyền yêu cầu được cấp dưỡng nuôi con từ người chồng nếu hoàn cảnh không thể đáp ứng đầy đủ cuộc sống, không đảm bảo điều kiện nuôi con. Đây là sự bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong việc được quan tâm, chăm sóc trong gia đình. Vì đây là quyền bình đẳng nên tòa án cũng bảo đảm quyền của người chồng trong việc được cấp dưỡng khi có lý do chính đáng.
Thứ hai là tòa án bảo đảm các quyền ưu tiên của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân và gia đình, tức là khi giải quyết ly hôn, tòa án sẽ thực hiện ưu tiên giải quyết yêu cầu, quyền lợi của người phụ nữ trước khi xem xét đến quyền và yêu cầu của người chồng. Các quyền ưu tiên của phụ nữ trong giải quyết ly hôn gồm:

Một là, tòa án bảo đảm quyền được yêu cầu ly hôn của người phụ nữ. Người vợ có quyền được yêu cầu ly hôn trong cả hai trường hợp: Thuận tình ly hôn theo quy định tại Điều 55 và ly hôn do một bên vợ yêu cầu tại Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Ở đây, người chồng cũng có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp thuận tình ly hôn và do một bên yêu cầu, tức là tòa án bảo đảm quyền bình đẳng quyền yêu cầu ly hôn của phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên, có hai trường hợp người phụ nữ được xem xét bảo đảm quyền ưu tiên yêu cầu ly hôn, tức là chỉ có người phụ nữ được quyền yêu cầu ly hôn còn nam giới thì bị hạn chế. Trường hợp thứ nhất, người vợ là nạn nhân của bạo lực gia đình do người chồng gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần cho người vợ thì cha mẹ, người thân thích của người vợ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn. Đây là quy định có ý nghĩa thiết thự, ưu tiên bảo vệ quyền của người phụ nữ khi họ bị lâm vào tình huống yếu thế, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng và không thể tự mình thực hiện quyền yêu cầu ly hôn. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định hạn chế yêu cầu ly hôn của người chồng. Trường hợp thứ hai, người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng không được yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Mục đích của quy định này là gắn trách nhiệm của người chồng trong việc tạo điều kiện cho người vợ thực hiện chức năng làm mẹ. Trường hợp này, chỉ người vợ mới có quyền yêu cầu ly hôn.
Hai là, tòa án bảo đảm quyền được trực tiếp nuôi con khi ly hôn của người phụ nữ. Theo Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Đây là quy định thể hiện quyền ưu tiên nuôi con về phía người mẹ trong trường hợp ly hôn - đảm bảo thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Trên thực tế, khi giải quyết ly hôn, ngay cả với trường hợp con trên 36 tháng tuổi và dưới 18 tuổi, tòa án cũng ưu tiên xem xét yêu cầu được trực tiếp nuôi con của người mẹ trước. Trong trường hợp, do các điều kiện khách quan hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con thì tòa án mới xem xét giải quyết để người cha trực tiếp nuôi con.
3. Phương thức bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn tại tòa án
 Tòa án thực hiện rất nhiều phương thức để bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn, trong đó có những phương thức chung bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới khi ly hôn và những phương thức riêng, bảo đảm quyền ưu tiên của phụ nữ so với nam giới khi ly hôn.
Những phương thức chung bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới khi ly hôn (tức là tòa án cũng thực hiện những phương thức này để bảo đảm quyền của nam giới khi ly hôn) gồm: 

Thứ nhất, tòa án bảo đảm quyền của phụ nữ khi ly hôn thông qua việc áp dụng các thủ tục pháp lý trong giải quyết vụ án ly hôn. Trước hết, để người phụ nữ thực hiện được quyền ly hôn, cần thiết nhất là Tòa án cần áp dụng các quy định về thụ lý đơn khởi kiện ly hôn của chủ thể. Điều này góp phần quan trọng vào việc bảo đảm quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn đã được ghi nhận trong Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Thứ hai, tòa án phối hợp trong hoạt động của mình với các cơ quan tổ chức và cá nhân khác khi giải quyết vụ việc ly hôn. Việc phối hợp trong hoạt động của tòa án với các cơ quan như Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án sẽ giúp cho việc giải quyết ly hôn được nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo cho bản án, quyết định của tòa án được thực thi trên thực tế, từ đó đảm bảo được quyền của phụ nữ khi ly hôn.
Thứ ba, tòa án bảo đảm quyền của phụ nữ khi ly hôn thông qua việc xây dựng nội dung bản án, quyết định và ra bản án, quyết định ly hôn. Bản án là văn bản áp dụng pháp luật thể hiện tập trung nhất đường lối giải quyết đối với một vụ án cụ thể trong đó có vụ án ly hôn. Do đó, việc xây dựng bản án, quyết định thuận tình ly hôn là một trong những yêu cầu quan trọng bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn.

Những phương thức riêng, bảo đảm quyền ưu tiên của phụ nữ so với nam giới khi ly hôn

Thứ nhất, tòa án bảo đảm quyền của phụ nữ khi ly hôn thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hôn nhân và gia đình cũng như phổ biến việc giải quyết vụ việc ly hôn với việc công bố bản án, án lệ trên các phương tiện truyền thông. Hoạt động này của tòa án giúp người phụ nữ hiểu hơn về quyền của mình để có thể yêu cầu thực thi và bảo đảm quyền của mình khi ly hôn. Đồng thời, tòa án phối hợp với Hội phụ nữ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em..
Thứ hai, tòa án phối hợp với các cơ quan có chức năng hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ như: Vụ Bình đẳng giới, Cục trợ giúp pháp lý, Hội liên hiệp phụ nữ, Nhà tạm lánh, … trong khi giải quyết ly hôn để có thể nhanh chóng thu thập các tài liệu chứng cứ khách quan, đảm bảo xét xử công bằng, đúng pháp luật, đảm bảo đầy đủ các quyền bình đẳng và quyền ưu tiên của phụ nữ khi ly hôn.
Thứ ba, tòa án thực hiện tổng kết, cập nhật số liệu về tình hình thực hiện các vụ án hôn nhân gia đình để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng triển khai thực hiện quy định pháp luật để đảm bảo hơn nữa quyền của phụ nữ trong giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình. Cùng với đó, việc áp dụng các quy định pháp luật đúng đắn và thống nhất trong toàn hệ thống trong giải quyết các vụ án liên quan đến bảo đảm quyền của phụ nữ trong ly hôn của tòa án cũng rất quan trọng giúp người dân tin tưởng vào cơ chế bảo đảm của Nhà nước trong thực thi các quy định liên quan đến quyền của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình.

4. Những vấn đề đặt ra đối với giá trị hôn nhân

Hôn nhân là nền tảng để xây dựng một gia đình mới. Giá trị của hôn nhân thường dựa trên cơ sở tình yêu, tình cảm, sự tôn trọng lẫn nhau, sự ổn định về kinh tế. Xuất phát từ chỗ tình yêu được coi là cơ sở của hôn nhân cho nên việc quyết định lựa chọn người bạn đời và đi đến hôn nhân phải là việc của bản thân hai bên nam nữ. Mặt khác, khi tình yêu giữa hai bên nam nữ không còn nữa thì việc đảm bảo cho họ được tự do li hôn lại thực sự cần thiết vì như vậy là giải phóng cho họ. Như vậy, hôn nhân tự nguyện, tiến bộ cũng đồng thời phải đảm bảo tự do li hôn. Nếu như không thể bắt buộc người ta kết hôn thì cũng không thể bắt buộc họ tiếp tục chung sống cuộc sống vợ chồng, khi hạnh phúc gia đình không thể hàn gắn được.
Khi một cuộc hôn nhân đỗ vỡ, đó là nỗi đau mất mát của hai vợ chồng, song, trong thực tế phụ nữ sẽ gặp khó khăn gấp bội, phải gồng mình để gánh vác trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi dạy con và luôn phải chịu áp lực về tài chính, bị thiệt thòi về tâm lý, tình cảm, hiệu suất công việc. Trong thực tế, dù pháp luật đã quy định và tòa án đã có nhiều phương thức để bảo đảm quyền của người phụ nữ khi ly hôn song không phải lúc nào điều đó cũng thành hiện thực.

Chẳng hạn, tự do yêu cầu ly hôn là quyền nhân thân của vợ chồng được pháp luật ghi nhận. Tuy nhiên, trong thực tế việc thực hiện quyền nhân thân này của người phụ nữ còn vấp phải nhiều trở ngại, khó khăn từ phía gia đình, xã hội và từ chính bản thân người phụ nữ bởi tư tưởng, nếp suy nghĩ coi thường người phụ nữ bỏ chồng hay bị chồng bỏ. Cũng có trường hợp, tòa án đã không chấp nhận yêu cầu ly hôn của người phụ nữ, bởi đánh giá chủ quan của Thẩm phán khi giải quyết yêu cầu ly hôn còn phiến diện dẫn đến hậu quả đau xót khi vợ chồng quay trở lại cuộc sống chung. Đồng thời, trong thực tế tòa án giải quyết ly hôn, không hiếm trường hợp người phụ nữ đã bị đe dọa, gây áp lực về tinh thần và vật chất từ phía người chồng dẫn đến phải từ bỏ quyền ly hôn, quyền nuôi con của mình. Sau khi ly hôn, việc ổn định cuộc sống là một vấn đề hết sức nan giải được đặt ra với người phụ nữ. Bởi vì, khả năng tự lập của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những điều kiện khách quan và chủ quan của gia đình và xã hội.
Ngoài ra, hậu quả của việc ly hôn không chỉ là chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa hai người mà nó còn kéo theo các hệ lụy khác. Việc ly hôn của cha mẹ chính là nỗi bất hạnh của những đứa con, những đứa trẻ trong các gia đình có bố mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến việc trực tiếp đến việc hình thành nhân cách và tương lai sau này, thường có những biểu hiện lệch lạc và sa ngã, phạm tội, bố mẹ ly hôn con trẻ thường tỏ ra giận dữ, có những việc làm nông nổi, hung hăng, dễ gặp tai nạn về thể chất, khi lớn lên trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp cộng đồng. Một khía cạnh khác, sau ly hôn cha hoặc mẹ tái hôn, cảnh sống chung với cha dượng hoặc mẹ kế, tình trạng “con anh, con em”, dẫn đến các bậc cha mẹ có thể thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái (bỏ mặc, ngược đãi) tác động sâu sắc không những lên sự nhận thức còn rất non nớt của các em mà con gây ra những bất hòa và tổn thương tâm lý khó hàn gắn được. Hôn nhân tan vỡ không chỉ làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Bởi gia đình là tế bào của xã hội, khi tế bào không “khỏe” thì xã hội bị ảnh hưởng nhiều mặt. Sau những cuộc hôn nhân không thành là những đứa con vô tội phải sống trong cảnh thiếu tình thương và sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha hoặc mẹ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày một gia tăng.

Như vậy, ngoài việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết ly hôn của tòa án, nhiều vấn đề hậu ly hôn cũng đặt ra cho bản thân người phụ nữ, cho gia đình và xã hội khi các giá trị của hôn nhân không còn nữa.
Ly hôn là vấn đề mang tính chất xã hội rõ rệt và sâu sắc và để lại những hậu quả pháp lý thật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình và toàn thể xã hội. Khi ly hôn, người phụ nữ thường chịu nhiều thiệt thòi, áp lực hơn do có nhiều đặc tính yếu thế về giới, về thiên chức người mẹ nên được Nhà nước bảo vệ thông qua các quy định pháp luật bảo vệ các quyền trong giải quyết ly hôn tại tòa án. Dù vậy, các vấn đề hệ lụy của ly hôn mà người phụ nữ cũng như các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là con cái phải đối mặt vẫn là những điều khó khăn, nhức nhối ảnh hưởng đến các giá trị của hôn nhân và gia đình. Do đó, cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội để giảm tình trạng ly hôn qua từng hoạt động thiết thực và cụ thể của từng ngành, từng cấp để xây dựng một gia đình hạnh phúc bền vững. Gia đình êm ấm, hạnh phúc sẽ là hành trang, là nền tảng để mỗi cá nhân phát huy hết năng lực của mình, góp phần xây dựng xã hội ổn định, phồn vinh và phát triển.
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